VĂN BẢN: CÔ BÉ BÁN DIÊM
                                                                 An-đéc-xen
	Phần hướng dẫn
- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 
- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI

	
	CÔ BÉ BÁN DIÊM



	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Nội dung kiến thức

	· Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả tác phẩm.
? Nêu những nét chính về tác giả?







? Xuất xứ của truyện?





· Hoạt động 2: Đọc – Hiểu văn bản.
*Đọc tác phẩm
*Đọc chú ý chú thích: 2,3,5,7,8,10,11.
? Kể tóm tắt truyện.
- Cô bé bán diêm sớm mồ côi mẹ, người thương yêu em nhất là bà nội cũng qua đời, em sống trong cảnh đói, rét thiếu tình thương. Vào đêm giao thừa lạnh lẽo, em ngồi nép trong góc tường bật từng  que diêm. Em đã chết trong mộng tưởng.
? Tìm bố cục văn bản ? nội dung từng phần?
-Đoạn 1: Từ đầu… “cứng đờ ra”=>h/cảnh của cô bé bán diêm.
-Đoạn 2: Tiếp đến… “về chầu thượng đế ”=>Những lần quẹt diêm 
-Đoạn 3: còn lại  => Cái chết của cô bé bán diêm.
? Truyện kể theo trình tự nào?
· Hoạt động 3: Phân tích.
? Nhắc lại nội dung đoạn 1.
[bookmark: _GoBack]- Nội dung đoạn 1 là hình ảnh cô bé bán diêm sẽ bao quát được hết các ý cần khai thác
? Chi tiết nào cho em hiểu hoàn cảnh em bé đêm giao thừa


? Em phải bán diêm trong hoàn cảnh như thế nào.
? Qua đó em có nhận xét gì về hoàn cảnh của em bé ?
	I/Giới thiệu chung.
1.Tác giả: 
-  An-đéc-xen (1805-1875) là nhà văn Đan Mạch nổi tiếng với truyện dành cho trẻ em
· Truyện của ông đem đến cho độc giả cảm nhận về một niềm tin và lòng yêu thương đối với con người.
2.Tác phẩm: 
- “Cô bé bán diêm” là một trong những truyện nổi tiếng nhất của nhà văn An-đéc-xen.
-Văn bản trích gần hết truyện ngắn “Cô bé bán diêm”.
II/Đọc – Hiểu văn bản:
1.Đọc.







*Bố cục :
-Đoạn 1: Từ đầu… “cứng đờ ra”=>h/cảnh của cô bé bán diêm.
-Đoạn 2: Tiếp đến… “về chầu thượng đế ”=>Những lần quẹt diêm 
-Đoạn 3: còn lại  => Cái chết của cô bé bán diêm.
-Thời gian và sự việc => kể theo truyện cổ tích
2.Phân tích.
2.1.Số phận cô bé bán diêm.
- Hoàn cảnh: bà nội mất, mồ côi mẹ, gia tài tiêu tán, ở với cha nơi tăm tối., nỗi khốn khổ khiến người bố trở nên thô bạo,em phải đi bán diêm để kiếm sống.
- Em phải chịu cảnh ngộ đói rét, không nhà, không người yêu thương ngay cả trong đêm giao thừa.
=> Cô đơn, cực khổ, đói rét.

	*Đọc lại đoạn 2.
? Nhắc lại nội dung đoạn 2.
? Hãy chỉ ra thứ tự mỗi lần quẹt diêm.







? Nhận xét gì về cách sắp xếp 5 lần quẹt diêm .
? Những mộng tưởng diễn ra có hợp lí không ? Vì sao?

? Vì sao nhà văn miêu tả cái chết của em bé “đôi má 
hồng, đôi môi mỉm cười”.
? Miêu tả cái chết của cô bé, tác giả đã dùng phép tu 
từ nào.

? Kết thúc có hậu không ? Vì sao?



? Thái độ của những người qua đường ?
? Em có nhận xét gì về xã hội ấy?

.









· Hoạt động 4: Tổng kết.
? Nghệ thuật đặc sắc của truyện?






?Ý nghĩa của truyện?


· Hoạt động 5: Luyện tập.
? Thông điệp của tác giả muốn gửi tới người đọc là 
gì ?

	2.2.Lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.

-Trời rét  => lò sưởi (lần 1)
-Vì đói => bàn ăn, ngỗng quay (lần 2)
-Đêm giao thừa=> cây thông nô-en (lần 3)
-Bà cùng đón giao thừa => bà mỉm cười 
(lần 4)
-Bà cháu bay lên trời không còn đói rét, 
cô độc.
-Đan xen hiện thực và mộng tưởng.
-Hợp lí, đó là mong ước hạnh phúc chính 
đáng, chân thành giản dị của bất cứ đứa 
trẻ nào.
-Lòng thông cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.
->Xuất phát từ tấm lòng nhân đạo của nhà văn.
-Nói giảm, nói tránh.
-Cuộc sống trên thế giới là buồn đau, đói 
rét.
-Chỉ có cái chết mới giải thoát bất hạnh 
đưa linh hồn họ đến nơi hạnh phúc.
-Lạnh lùng, dửng dưng.
Một xã hội thiếu tình thương, nhà văn viết 
truyện này với tất cả niềm thông cảm, yêu 
thương đối với em bé bất hạnh. Chính tình 
yêu thương ấy đã khiến tác giả miêu tả thi 
thể em với “đôi má hồng và đôi môi đang 
mỉm cười”, đồng thời hình dung ra cảnh 
huy hoàng “ 2 bà cháu bay lên trời để đón 
niềm vui đầu năm”.
-Nhưng cảnh kết truyện thật thương tâm
-Hiện thực đan xen mộng tưởng, những tình tiết, diễn biến chặt chẽ, hợp lí, nhiều chi tiết gợi cảm
III/Tổng kết: 
-1. Nghệ thuật:
- Miêu tả rõ nét cảnh ngộ và nỗi khổ cực của em bé bằng những chi tiết, hình ảnh đối lập.
- Sắp xếp trình tự sự việc nhằm khắc họa tâm lí em bé trong cảnh ngộ bất hạnh.
- Sáng tạo trong cách kể chuyện.
2. Ý nghĩa: 
   Truyện thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của  nhà văn đối với những số phận bất hạnh.
IV/Luyện tập:
-Thông điệp của tác giả: Hãy thương yêu trẻ thơ, hãy để cho các em được sống một cuộc sống thật hạnh phúc.


LÀM VĂN: LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

	Phần hướng dẫn
- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 
- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI

	
	LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

	HĐ 1: KHỞI ĐỘNG       
	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	                   

	1. Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản:
- Đọc 2 đoạn văn trong SGK, mục 1 trang 50
H: Hai đoạn văn ấy có mối liên hệ gì không? Tại sao?
- Xem hai đoạn văn ở mục 2 SGK trang 50, 51. Về mặt từ ngữ, hai đoạn văn này có gì khác hai đoạn văn trên?
H: Cụm từ “trước đó mấy hôm” được viết thêm vào đầu đoạn hai có tác dụng gì?
H: Sau khi thêm cụm từ ấy, hai đoạn đã liên hệ với nhau như thế nào?
(phân định rõ thời gian hiện tại và quá khứ nhờ cụm từ “trước đó mấy hôm”)
H: Cụm từ “trước đó mấy hôm” là phương tiện liên kết đoạn, hãy cho biết tác dụng của nó trong văn bản.
2. Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản:
VD a: đọc 2 đoạn văn (theo Lê Trí Viễn)
· Tìm hai khâu trong quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học? 
· Như vậy mối quan hệ giữa 2 đoạn là mối quan hệ gì? 
· Từ ngữ nào có tác dụng liệt kê trong 2 đoạn văn ấy?
· Tìm thêm các từ ngữ có tác dụng chuyển đoạn, biểu thị quan hệ liệt kê?

VD b: đọc 2 đoạn văn mục b
· Tìm quan hệ ý nghĩa giữa hai đoan văn trên?
· Mối quan hệ đó đựơc biểu thị bằng từ nào? Kể thêm một vài từ có ý nghĩa tương phản?
· VD c: Xem hai đoạn văn của Thanh Tịnh. Cho biết từ “đó” thuộc loại từ nào? Trước đó là khi nào?
· Tìm thêm một số chỉ từ có tác dụng chuyển đoạn? 

	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản:
- TH1: 2 đoạn  không có sự liên kết do không nêu rõ thời điểm
 hai đoạn không liền mạch
- TH2: Thêm “trước đó mấy hôm” để làm rõ thời điểm
 2 đoạn liền ý, liền mạch 





2. Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản:
a. Dùng từ ngữ:
Chỉ từ, quan hệ từ, các từ thể hiện ỳ, liệt kê, so sánh, đối lập, tổng kết



b. Dùng câu nói: 
II. GHI NHỚ:
 Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác chúng ta phải sử dụng phương tiện liên kết
Có thể sử dụng các phương tiện liên kết :Dùng các từ ngữ liên kết : quan hệ từ, đại từ, chỉ từ, các cụm từ thể hiện ý liệt kê, so sánh, đối lập, tổng kết, khái quát… Dùng câu nối


	HĐ 3: LUYỆN TẬP
	LUYỆN TẬP

	- Em hãy đọc kĩ đề bài và làm các bài tập phần Luyện tập, SGK/53,54.





Bài 3: Viết đoạn  phân tích các phương tiện liên kết đoạn văn mà em đã sử dụng
	HS làm bài tập vào vở.
1. Bài 1 / Sgk /53 : Từ ngữ liên kết và tác dụng 
 a) ….
 b) ….  
 c) …
2. Bài 2 /Sgk /54 :  Chọn từ thích hợp .
….

	HĐ 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	
	- Tìm và chỉ ra tác dụng của các từ ngữ và các câu văn được dung để liên kết các đoạn văn trong một văn bản theo yêu cầu.
- Chuẩn bị: Trợ từ, thán từ



LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng tất cả các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng.
A. Đúng
B. Sai
Câu 2: Có các phương tiện chủ yếu nào để thể hiện sự liên kết giữa các đoạn văn?
A. Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết
B. Dùng câu nối
C. Dùng các quan hệ từ
D. Câu A và B đúng
Câu 3: Cho đoạn văn sau:
Trước sân trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa.
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hoà An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
(Thanh Tịnh, Tôi đi học)
Hai đoạn văn trên có mối liên hệ liên kết như thế nào?
A. Hai đoạn văn trên không có mối liên hệ gì.
B. Hai đoạn văn liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch về mặt ý nghĩa.
C. Đoạn văn phía dưới được kết nối với đoạn văn phía trên về mặt ý nghĩa thời gian.
D. Cả A, B, C đều đúng
Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 4 – 6:
Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới.
Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.
(Theo Lê Trí Viễn)
Câu 4: Hai đoạn văn trên liệt kê những khâu nào của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học?
A. Khâu tìm hiểu
B. Khâu cảm thụ
C. Khâu hoàn thiện bài viết
D. Câu A và B đúng
Câu 5: Các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên là gì?
A. Từ “sau”
B. Từ “bắt đầu”, “sau”
C. Từ “bắt đầu”, “sau”, “thế là”
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 6: Hai đoạn văn trên có quan hệ liệt kê, với việc sử dụng các từ ngữ có tác dụng liệt kê để chỉ các khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.
A. Đúng
B. Sai
Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 7 - 9:
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.
(Thanh Tịnh, Tôi đi học)
Câu 7: Giữa hai đoạn văn trên có quan hệ ý nghĩa như thế nào?
A. Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên là đoạn có ý nghĩa cụ thể và đoạn có ý nghĩa tổng kết khái quát.
B. Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời gian.
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai
Câu 8: Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn đó là “nói tóm lại”.
A. Đúng
B. Sai
Câu 9: Cho đoạn văn sau:
U lại nói tiếp:
- Chăn cho giỏi, rồi hôm nào phiên chợ u mua giấy về bố đóng sách cho mà đi học bên Thận.
Ái dà, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy! Học thích hơn hay đi chăn nghé thích hơn nhỉ? Thôi, cái gì làm một cái thôi. Thế thằng Các bó vừa chăn trâu vừa đi học đấy thì sao.
(Bùi Hiển, Ngày công đầu tiên của cu Tí)
Tìm câu liên kết trong đoạn văn.
A. Ái dà, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy
B. U lại nói tiếp
C. Học thích hơn hay đi chăn nghé thích hơn nhỉ?
D. Thôi, cái gì làm một cái thôi
Câu 10: Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Tháp Ép - phen không những được coi là biểu tượng của Pari, mà còn là biểu tượng của nước Pháp. Nó được dùng để trang trí những trang đầu của sách hướng dẫn du lịch trên nước Pháp, được làm biểu tượng trong phim ảnh, được in trong các văn kiện chính thức, những tem thư và bưu ảnh, ...
[...] điều đáng kể là việc xây dựng tháp đã là một bài học có giá trị về óc sáng tạo và tổ chức trong công tác xây dựng.
(Theo Bàn tay và khối óc)
Điền từ thích hợp vào dấu [...]:
A. Nhưng
B. Song
C. Tuy nhiên
D. Mặc dù vậy

